
TT ĐỊA CHỈ EMAIL MSSV  HỌ ĐỆM TÊN SỐ ĐT HỆ BM GVHD THẦY/CÔ

1
duy.pham610@hcmut.e
du.vn

2052427 Phạm Quang Duy 0703664122 Anh HTTT Trần Thị Tuyết

2
nhien.nguyendohanhien
@hcmut.edu.vn

2152219 Nguyễn Đỗ Hạ Nhiên 0934802548 Anh QLSX Đường Võ Hùng

3
huong.laiqsb@hcmut.e
du.vn

2113625 Lại Hoàng Tuyết Hương 0966765041 Anh QLSX Nguyễn Thùy Trang

4
bao.huynhgiabao@hcm
ut.edu.vn

2153201 Huỳnh Gia Bảo 0816247778 Anh TC
Phạm Tiến Minh/ 
Hoàng Minh Trí

5
anh.nguyen1204@hcm
ut.edu.vn

2010867 Nguyễn Thị Lan Anh 0789904936 Anh TTQL Bùi Huy Hải Bích

6
quan.trantrung1@hcmu
t.edu.vn

2114557 Trần Trung Quân 0352466709 Việt HTTT Huỳnh Bảo Tuân

7
bich.duong10082003@
hcmut.edu.vn

2112893 Dương Thị Ngọc Bích Việt HTTT Huỳnh Bảo Tuân

8
kiet.dinh102@hcmut.e
du.vn

2053168 Đinh Anh Kiệt 0974246870 Việt HTTT Huỳnh Bảo Tuân

9
dung.hotiendung@hcm
ut.edu.vn

2012860 Hồ Tiến Dũng 0818113087 Việt HTTT Võ Thị Ngọc Trân

10
thao.nguyenthanh14807
@hcmut.edu.vn

2114807 Nguyễn Thanh Thảo 0962554870 Việt HTTT Võ Thị Ngọc Trân

11
binh.dominh221030@h
cmut.edu.vn

2210304 Đỗ Thị Minh Bình 0853720956 Việt HTTT Võ Thị Ngọc Trân

12
tuong.nguyenletuong22
4@hcmut.edu.vn

2115243 Nguyễn Lê Tượng Việt QLSX Đường Võ Hùng

13
van.dinh1152002@hcm
ut.edu.vn

2053577 Đinh Quốc Văn 0966086334 Việt QLSX Đường Võ Hùng

14
nghia.huynhkaka@hcm
ut.edu.vn

2212218 Huỳnh Đức Nghĩa Việt QLSX
Lê Phước Luông 
Võ Thị Oanh

15
dat.do03052003@hcm
ut.edu.vn

2113123 Đỗ Duy Đạt Việt QLSX
Lê Phước Luông 
Võ Thị Oanh

16
hang.nguyenthu211330
9@hcmut.edu.vn

2113309 Nguyễn Thị Thu Hằng 0362793097 Việt QLSX
Nguyễn Thúy 
Quỳnh Loan

17
danh.nguyen07102001
@hcmut.edu.vn

2050001 Nguyễn Lê Ngọc Danh 0838603968 Việt QLSX Nguyễn Thùy Trang

18
han.nguyenhoang2510
@hcmut.edu.vn

2153337
Nguyễn Hoàng 
Bảo

Hân 0901097579 Việt TC Đoàn Phương Nhi

19
phuong.nguyen1369@h
cmut.edu.vn

2212572
Nguyễn Huỳnh 
Trúc

Phương 0886667827 Việt TC
Hàng Lê Cẩm 
Phương

20
linh.lethao@hcmut.edu.v
n

2113903 Lê Thảo Linh 0334300194 Việt TC Phạm Tiến Minh

21
tra.nguyen1605@hcmut
.edu.vn

1850053 Nguyễn Hương Trà 0857888718 Việt TC Trần Duy Thanh
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